MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ 6. HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2012-2013
	Chủ đề 

(nội dung, chương)/Mức độ nhận thức
	
Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

Số câu: 3

Số điểm:0,75đ

Tỉ lệ: 7,5%
	- Nhận biết vị trí của Trái Đất
	
	
	
	Hành tinh có sự sống trong hệ Mặt Trời
	Số câu: 3

Số điểm:0,75đ

Tỉ lệ: 7,5%

	
	Câu 1,2

2

0,5

5%
	
	
	
	
	
	Câu 3

1

0,25

2,5%
	
	

	Tỉ lệ bản đồ

Số câu: 1

Số điểm:0,25đ

Tỉ lệ: 2,5%
	
	
	
	
	So sánh tỉ lệ bản đồ thực tế
	Số câu: 1

Số điểm:0,25đ

Tỉ lệ: 2,5%

	
	
	
	
	
	
	
	Câu 6

1

0,25

2,5%
	
	

	Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí.

Số câu: 1

Số điểm:1 đ

Tỉ lệ: 10%
	
	Phương hướng trên bản đồ
	
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm:1 đ

Tỉ lệ: 10%

	
	
	
	Câu 9

1

1

10%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

Số câu: 1

Số điểm:0,25đ

Tỉ lệ: 2,5%


	Hướng chuyển động của Trái Đất
	
	
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm:0,25đ

Tỉ lệ: 2,5%



	
	Câu 4

1

0,25

 2,5%


	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Số câu: 2

Số điểm:2,25đ

Tỉ lệ: 22,5%


	
	Cấu tạo Trái Đất, vai trò Vỏ Trái Đất
	Lớp quan trọng nhất của Trái Đất
	
	
	Số câu: 2

Số điểm:2,25đ

Tỉ lệ: 22,5%



	
	
	
	
	Câu 12

1

2

20%
	Câu 7

1

0,25

2,5%
	
	
	
	

	Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Số câu: 1

Số điểm:2đ

Tỉ lệ: 20%


	
	Khái niệm tác động của nội lực và ngoại lực
	
	
	Số câu: 1

Số điểm:2đ

Tỉ lệ: 20%



	
	
	
	
	Câu 11

1

2

20%
	
	
	
	
	

	Địa hình bề mặt Trái Đất

Số câu: 4

Số điểm:3,5đ

Tỉ lệ: 35%


	- Đặc điểm núi trẻ

- Khái niệm về núi


	Nguyên nhân hình thành núi trẻ
	
	
	Suy nghĩ của em về cảnh đẹp tự nhiên
	Số câu: 4

Số điểm:3,5đ

Tỉ lệ: 35%



	
	Câu 5, 10.

2

1,25

12,5%
	
	
	Câu 8

1

0,25

2,5%
	
	
	
	
	
	Câu 13

1

2

20%
	

	Tổng cộng

Số câu: 13

Số điểm: 10đ

Tỉ lệ: 100%
	Số câu: 5

Số điểm: 2đ

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 4
Số điểm: 5,25đ

Tỉ lệ: 52,5%
	Số câu: 4
Số điểm: 2,75đ

Tỉ lệ: 27,5%
	Số câu: 13

Số điểm: 10đ

Tỉ lệ: 100%


PHÒNG GD - ĐT NAM TRÀ MY                           ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I

TRƯỜNG THCS BTCX TRÀ DON                        Môn: Địa lí; Khối 6.

                                                                                   Năm học: 2012 - 2013


                                                                                  Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
                                                                                   (Học sinh làm bài trực tiếp vào đề thi)              
Họ và tên:......................................                           Lớp:...................................................

	Điểm
	Lời phê của giáo viên:

	
	


A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4đ) Đọc kĩ các câu hỏi từ 1->8, khoanh tròn vào chữ cái đầu câu A, B, C hoặc D của ý em cho là đúng.

 Câu 1/ Hệ Mặt Trời  có mấy hành tinh?

     A. 6.


B.7.
    

 C. 8.
          

D.9.

 Câu 2/ Trong Hệ Mặt Trời, Trái Đất xếp vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

     A.2.



B.3.

             C. 4
          

D.5.

Câu 3/ Trong hệ Mặt Trời hành tinh duy nhất có sự sống là:
     A. Trái Đất.

B. Sao Hỏa.                  C. Sao Mộc.     
D. Sao Thổ.

Câu 4/ Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng

     A. từ Đông sang Tây.

B. từ Bắc xuống Nam.

     C. từ Nam lên Bắc.


D. từ Tây sang Đông.

Câu 5/ Đặc điểm hình thái của núi trẻ là:

     A. đỉnh nhọn, sườn dốc.

B. đỉnh tròn, sườn thoải.

     C. đỉnh nhọn, sườn thoải.

D. đỉnh tròn sườn dốc.

Câu 6/ Tờ bản đồ A có tỉ lệ 1 : 200.000, cho biết 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

     A. 10 km
.
 
B. 100 km.

C. 1000 km.

D. 10000 km.
Câu 7/ Lớp đóng vai trò quan trọng nhất trong cấu tạo Trái Đất là

     A. lớp Vỏ Trái Đất.

 B. lớp Trung gian.



     C. lớp Lõi.                            
 D. lớp Lõi, lớp Trung gian.

Câu 8/ Núi trẻ được hình thành do

     A. tác động của nội lực.
B. tác động của ngoại lực.              C. sóng thần.
             D. gió, nước.

Câu 9/ Lựa chọn các từ sau(Bắc, Nam, Đông, Tây) và điền vào chỗ trống : (1 điểm)  

                                                      ...................

                                   ..............                                                 ..................

                                                                  .................
Câu 10/ Lựa chọn một trong các từ sau( đỉnh nhọn, đỉnh tròn, 500m, 200m, nhô cao, mực nước biển) và điền vào chỗ trống  để có khái niệm đúng về núi.(1điểm)
Núi là một dạng địa hình...............................rõ rệt trên mặt đất. Độ cao của núi thường trên ....................so với............................ có................................., sườn dốc.
B/ PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm)

Câu 11/ Nêu khái niệm nội lực, ngoại lực; cho biết tác động của chúng trên bề mặt Trái Đất?(2điểm)
Câu 12/ a) Nêu cấu tạo của Trái Đất? (1 điểm)
             b) Vì sao nói lớp vỏ Trái Đất có vai trò quan trọng đối với tự nhiên và với đời sống của con người? (1 điểm)
Câu 13/ Suy nghĩ của em về cảnh đẹp tự nhiên? (2 điểm)
               .........................................................Hết.........................................................................

BÀI LÀM
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6

HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2012 - 2013
A/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Học sinh khoanh tròn đúng mỗi câu ghi 0,25 điểm; 8 câu thành 2 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	A
	D
	A
	A
	A
	A


Câu 9: Học sinh điền đúng 1 từ ghi 0,25 điểm; 4 từ đúng thành 1 điểm.

                                                              .......Bắc............

                              ....Tây..........                                                 ...Đông....

                                                                 .....Nam......
Câu 10: Học sinh điền đúng theo thứ tự dưới, đúng1 từ ghi 0,25 điểm; đúng 4 từ ghi 1 điểm.

nhô cao; 500m; mực nước biển; đỉnh nhọn. 

B/ TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 11/Học sinh nêu đúng khái niệm và tác động nội lực ghi 1điểm, nêu đúng khái niệm và tác động ngoại lực ghi 1điểm.

- Nội lực: là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất. Tác động làm cho bề mặt Trái Đất thêm gồ ghề.

- Ngoại lực: là những lực sinh ra ở bên ngoài trên bề mặt Trái Đất. Tác động làm san bằng, hạ thấp địa hình.

Câu 12: Học sinh nêu đúng cấu tạo Trái Đất ghi 1 điểm, nêu đúng vai trò vỏ trái đất ghi 1 điểm

a) Cấu tạo của Trái Đất gồm 3 lớp:

- Lớp vỏ Trái Đất, lớp Trung gian, lớp Lõi.

b) Vì lớp vỏ Trái Đất là nơi tồn tại của các thành phần tự  nhiên khác (không khí, nước, sinh vật,…) và là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người.

Câu 13: Học sinh nêu đúng ghi 2 điểm(đáp án mở)

Học sinh phải có ý thức bảo vệ các cảnh đẹp tự nhiên trên Trái Đất nói chung và Việt Nam nói riêng. Không có hành vi tiêu cực để làm giảm vẻ đẹp tự nhiên.
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

















